	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



DANH SÁCH QUẢN TÀI VIÊN HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN
(tính đến ngày 31/3/2018)

 

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
	Địa chỉ giao dịch, số điện thoại, fax, email
	Công văn ghi tên vào danh sách Quản tài viên

	1
	Cù Xuân Thắng 
	1975 
	123/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 656 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903903113


- Email: cxthang@gmail.com  
	5052/STP-TC ngày 23/9/2015 

	2
	Nguyễn Minh Hoàng
	1983
	124/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 656 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0982012246


- Email: hoangnm.audit@gmail.com  
	5051/STP-TC ngày 23/9/2015 

	3
	Tôn Thất Hồ Nghị
	1971
	10/TP/QTV-CCHN 
do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/9/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 83/20 Trương Đăng Quế, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0937927688 

- Email: nghilaw@gmail.com  
	5049/STP-TC ngày 23/9/2015 

	4
	Phạm Văn Khang
	1972
	132/QTV-CCHN

do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 4/21 Đường số 3, Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 22121604, 0913835982.

- Số fax: (028) 38593921

- Email: khanglawyer@ymail.com   
	5050/STP-TC ngày 23/9/2015  

	5
	Nguyễn Anh Tuấn 
	1960 
	  82/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 19/17 Lam Sơn, Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903327679
  
- Email: ngatuan1960@gmail.com  
	6104/STP-TC ngày 11/11/2015 

	6
	Vũ Văn Trung
	1982
	  180/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 27 Bis Tôn Thát Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0938068000-0938066000
- Email: quantaivienhcm@gmail.com  
	5867/STP-TC ngày 30/10/2015 

	7
	Nguyễn Duy Minh 
	1964 
	175/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 185 (Tầng trệt) Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0907010876


- Số fax: (028) 39225740
- Email: vplsduyminh@yahoo.com.vn  
	6280/STP-TC ngày 20/11/2015 

	8
	Phan Thông Anh 
	1960 
	  09/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 17 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903999999,
  
- Số fax: (028) 38480964
- Email: thonganh@vinalaw.vn  
	6631/STP-TC ngày 10/12/2015 

	9
	Mai Thanh Hiếu 
	1964 
	122/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng trệt Lô E, cao ốc Mỹ Đức, 220 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường  21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903866367


- Số fax: (028) 22200671
- Email: iacchairman@gmail.com  
	6722/STP-TC ngày 15/12/2015 

	10
	Nguyễn Thanh Văn
	1975
	308/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường  5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903743449


- Số fax: (028) 62648927
- Email: nguyenanlawfirm@gmail.com  
	6905/STP-TC ngày 23/12/2015 

	11
	Huỳnh Đức Hữu
	1954 
	  75/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 80/41A Đặng Văn Ngữ, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0919272727,
      - 
 - Email: duchuulawyer@gmail.com  
	208/STP-TC ngày 13/01/2016 

	12
	Nguyễn Đồng Bằng 
	1957 
	425/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 277/3 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913906766 

- Số fax: (028) 38956704

- Email: dongbangvn@gmail.com  
	613/STP-TC ngày 03/02/2016 

	13
	Nguyễn Hữu Đức 
	1955 
	398/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 18/8 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903816748, 01279130868,  

- Email: lsnguyenhuuduc@gmail.com,

             nguyenhuuduck15@yahoo.com.vn

  
	1032/STP-TC ngày 04/3/2016

	14
	Nguyễn Thanh Ba 
	1962 
	59/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 25/8 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913805711, (08) 38116520

- Số fax: (028) 38113302

- Email: law@saomailaw.com.vn  
	1083/STP-TC ngày 08/3/2016

	15
	Nguyễn Mạnh Hiến 
	1974 
	40/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 25/8 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909085385, (08) 38116520

- Số fax: (028) 38113302

- Email: ngmanhhien@gmail.com  
	1082/STP-TC ngày 08/3/2016

	16
	Nguyễn Thụy Anh 
	1969 
	402/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 197/3 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909465957  

- Email: thuyanh.luat@gmail.com
  
	1102/STP-TC ngày 09/3/2016

	17
	Vũ Mạnh Quỳnh 
	1980 
	226/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 8, số 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0984879819  

- Email: Q.VU@ORIENT-COUNSEL.COM
  
	1104/STP-TC ngày 09/3/2016

	18
	Nguyễn Thiên Phước 
	1973 
	309/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 225/21 Nguyễn Đình Chiểu, Phường  5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903933123


- Số fax: (028) 62648927

- Email: nguyenanlawfirm@gmail.com  
	1282/STP-TC ngày 15/3/2016

	19
	Nguyễn Hùng 

Chanh
	1976 
	187/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 63 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0948689986


- Số fax: (028) 35264839

- Email: lschanh.nh@gmail.com  
	2369/STP-TC ngày 15/4/2016

	20
	Trần Quốc Trường
	1976 
	Số 491/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/01/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 15/36 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913939689
           

- Email: truongtq@saprimco.com  


	2442/STP-TC ngày 20/4/2016

	21
	Hoàng Tiến Lưu
	1955 
	234/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903700290
 

- Email: hoang.tienluu@yahoo.com  
	2591/STP-TC ngày 26/4/2016

	22
	Lê Hoài Nam
	1972 
	560/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, số 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0919687072
 

- Email: vplsadvn@gmail.com  
	2592/STP-TC ngày 26/4/2016

	23
	Nguyễn Văn Hoàn
	1973 
	182/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 736/106 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909901973
 

- Email: luatsunhanluat@gmail.com  
	2924/STP-TC ngày 09/5/2016

	24
	Nguyễn Bảo Định
	1972 
	77/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/6/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 242/68 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0919500247 – 0989030531

- Email: baodinh72@yahoo.com  
	3353/STP-TC ngày 23/5/2016

	25
	Nguyễn Văn Kha
	1976 
	126/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903012023
 

- Email: nguyenkha116@gmail.com  
	3356/STP-TC ngày 23/5/2016

	26
	Nguyễn Văn Hậu
	1957 
	127/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903905520
 

- Email: luatsuhau@legalvn.com  
	3357/STP-TC ngày 23/5/2016

	27
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	1977 
	128/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 163/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913152757

- Email: lawyerthuyhuong@gmail.com  
	3358/STP-TC ngày 23/5/2016

	28
	Nguyễn Đức Nghĩa
	1967 
	397/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 12 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0906680001

- Số fax: (028) 38282846 

- Email: ducnghia.idc@gmail.com  
	3359/STP-TC ngày 23/5/2016

	29
	Nguyễn Tiến Mạnh
	1978 
	229/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 571 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0934444479

- Số fax: (028) 38582596

- Email: manhntlawyer@gmail.com  
	4167/STP-TC ngày 06/6/2016

	30
	Đào Nguyên Thoại
	1965 
	590/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 51/20 Đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0908178989

- Email: thoaidn@gmail.com  
	4168/STP-TC ngày 06/6/2016

	31
	Ngô Hoàng Chính
	1970 
	652/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 116 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 54046030 - 0903768929

- Email: hoang_chinh69@yahoo.com  
	4291/STP-TC ngày 09/6/2016

	32
	Nguyễn Quốc Thụy Phương
	1978 
	614/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 373/31 Lý Thường Kiệt, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 38687424

- Số fax: (028) 38687424

- Email: qtv.phuong@gmail.com  
	5230/STP-TC ngày 29/6/2016

	33
	Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
	1979
	287/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 629/8 Kha Vạn Cân, Khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 36022246

- Email: vplshieu@gmail.com  
	5866/STP-TC ngày 15/7/2016

	34
	Trần Thị Ngọc Thảo
	1962 
	596/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 51/34 (Tầng trệt) Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913868188

- Email: thaotran6@yahoo.com  
	5867/STP-TC ngày 15/7/2016

	35
	Đỗ Tuấn Anh
	1970 
	288/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/11/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 53 Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903670018

- Email: Lstuananh.do@gmail.com  
	5865/STP-TC ngày 15/7/2016

	36
	Văn Quốc Trung
	1985 
	214/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 68/240 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0919527449

- Email: v2t2005@gmail.com  
	5868/STP-TC ngày 15/7/2016

	37
	Trần Đức Kết
	1971 
	566/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 4/36/26 Đường số 304, Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 35126343

- Số fax: (028) 35129508

- Email: ketductran@gmail.com  
	6182/STP-TC ngày 25/7/2016

	38
	Đặng Thị Tuyết Mai
	1976 
	403/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 23/12/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 133 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0933871594

- Email: vplsdanghoang@gmail.com  
	6151/STP-TC ngày 25/7/2016

	39
	Nguyễn Hoàng Anh Pháp
	1986
	613/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh,số 90 – 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0987410269

- Email: anhphapls@gmail.com  
	6255/STP-TC ngày 27/7/2016

	40
	Nguyễn Quang Đạo
	1970 
	762/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 10 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913749864

- Email: nguyenquangdaoketoan@gmail.com  
	6319/STP-TC ngày 01/8/2016

	41
	Lê Thị Quỳnh Anh
	1986 
	759/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 2.02, số 90 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0984894425

- Email: ltqanh2007@gmail.com  
	6486/STP-TC ngày 05/8/2016

	42
	Khâu Văn Sĩ
	1959 
	722/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 416/43/5 Dương Quảng Hàm, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909046662

- Số fax: (028) 38946668

- Email: muaxuan12@gmail.com  
	6774/STP-TC ngày 16/8/2016

	43
	Đỗ Toàn Khoa
	1975 
	763/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 16/10 Dân Chủ, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0976395979

- Email: khoadotoan@yahoo.com  
	7156/STP-TC ngày 30/8/2016

	44
	Nguyễn Quốc Bảo
	1980 
	230/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 73/7 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0916007503

- Email: quocbao2905@yahoo.com  
	7338/STP-TC ngày 06/9/2016

	45
	Bùi Như Tường
	1957 
	769/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 12/7/2016
	 Thay đổi địa chỉ giao dịch từ số 225 bis Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (08) 38302838 đến số 15/10B Phạm Văn Hai, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Số ĐT: (028) 38421150  -  0903619730

- Số fax: (028) 38421150

- Email: nhutuong255@gmail.com  
	7508/STP-TC ngày 13/9/2016

	46
	Hồ Thị Kim Chăm
	1981 
	177/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: số 8 Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 38593921

- Số fax: (028) 38593921

- Email: kimchamlawyer@yahoo.com.vn  
	7495/STP-TC ngày 13/9/2016

	47
	Trần Đức Hùng
	1985 
	689/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 15 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0986938627

- Email: lawyer_duchung@yahoo.com  
	7908/STP-TC ngày 27/9/2016

	48
	Nguyễn Định Tường
	1958 
	650/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 82/14 Đỗ Tấn Phong, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại: 0903928954

- Email: lstuong@yahoo.com.vn  
	7907/STP-TC ngày 27/9/2016

	49
	Nguyễn Thành Tựu
	1982 
	542/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 03/02/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Lầu 1, 170 – 170 Bis Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0919195939

- Số fax: (028) 62916795

- Email: tuulawyer@gmail.com  
	8609/STP-TC ngày 24/10/2016

	50
	Võ Văn Mẫn
	1974 
	794/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 173/9 Đường số 28, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 39849131 - 0908365777

- Số fax: (028) 39849131

- Email: vplaw2016@gmail.com 

(Email cũ: man.tplaw@gmail.com)  
	8393/STP-TC ngày 10/10/2016

	51
	Nguyễn Văn Tâm
	1968
	603/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 15/4/2016
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng 2.2 Tòa nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 39260120 - 0903315606

- Email: lstam248@gmail.com  
	8546/STP-TC ngày 19/10/2016

	52
	Trần Bình Luận
	1952 
	660/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 16/5/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 217/B10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 38995550 - 0913746182

- Email: tabiluan@gmail.com  
	8411/STP-TC ngày 11/10/2016

	53
	Phạm Ngọc Huệ
	1960 
	793/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số số 64/21 Bùi Thị Xuân, Phường 5, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 62964233

- Số fax: (028) 62964233

- Email: phamngoc.hue@gmail.com  
	9382/STP-TC ngày 15/11/2016

	54
	Lê Thị Kim Hương
	1972 
	795/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/8/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 616/72 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 62577625

- Số fax: (028) 62959589

- Email: ctyhuongvy@gmail.com  
	9267/STP-TC ngày 09/11/2016

	55
	Nguyễn Thành Nam
	1984 
	877/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 91/3A Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0902093490

- Email: quantaivien.nam@gmail.com  
	10102/STP-TC ngày 05/12/2016

	56
	Lương Thái Anh
	1968 
	134/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 29/7/2015
	- Địa chỉ giao dịch: Phòng D14, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0903315506

- Email: thaianh.luong@la-vn.com  
	290/STP-TC ngày 10/01/2017

	57
	Võ Văn Hai
	1957 
	183/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 27/8/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 59/7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909993699

- Số fax: (028) 39102181

- Email: vovanhai_59@yahoo.com  
	1422/STP-TC ngày 17/02/2017

	58
	Lê Bình Phương
	1973 
	941/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/01/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 30/3A Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913155899

- Email: luatbinhphuong06@gmail.com  
	2220/STP-TC ngày 13/3/2017

	59
	Hà Văn Khánh
	1979 
	741/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 01/7/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 41 (tầng 2) Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0968591539

- Email: khanhhv79@gmail.com  
	  2809/STP-TC ngày 30/3/2017

	60
	Bùi Minh Nghĩa
	1980 
	878/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 1119 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 09039428289 – (028) 38381914 – (028) 38381915

- Email: lsminhnghia@gmail.com  
	 3262/STP-TC ngày 17/4/2017

	61
	Nguyễn Hoàng Như Nguyệt
	1984 
	697/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 693 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0911415091

- Số fax: (028) 37222025

- Email: pamelanguyet@gmail.com  
	3968/STP-TC ngày 11/5/2017

	62
	Tạ Quang Thọ
	1985 
	698/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 20/6/2016
	- Địa chỉ giao dịch: số 220 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0911781177

- Số fax: (028) 37222025

- Email: Taquangtho@yahoo.com  
	3969/STP-TC ngày 11/5/2017

	63
	Trần Bảo Quốc
	1972
	1056/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/6/2017
	- Địa chỉ giao dịch: Tầng 3A, 28-30-32-34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909052929

- Email: baoquoc2929@gmail.com  
	5980/STP-TC ngày 27/6/2017

	64
	Huỳnh Trúc Lâm
	1981
	881/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 04/10/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 8.18, Chung cư Lô A1, Khu B Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0933010666

- Email: lamhuynhtruc@yahoo.com.vn  
	6435/STP-TC ngày 10/7/2017

	65
	Đinh Anh Tài
	1978
	1041/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 130 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909762525

- Email: anhtai78@gmail.com  
	8161/STP-TC ngày 22/8/2017

	66
	Nguyễn Ánh Tâm
	1970
	237/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 05/10/2015
	- Địa chỉ giao dịch: 60/2 Đường số 7, phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0908 375577

- Email: quantaiviennguyentam@gmail.com  
	18672/STP-TC ngày 14/11/2017

	67
	Hồ Lâm Phương Dung
	1975
	570/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/3/2016
	- Địa chỉ giao dịch: 225 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909.220.299

- Email: dungho.luat@gmail.com  
	19548/STP-TC ngày 06/12/2017

	68
	Nguyễn Hà Phong
	1969
	1163/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/11/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 90C Lò Siêu, phường 16, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0908 181 050

- Số fax: (028) 39601376

- Email: haphong90c@yahoo.com  
	504/QĐ-STP ngày 17/01/2018

	69
	Nguyễn Văn Vũ
	1982
	1193/ TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/12/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 30/2A đường 11, khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0909.270074

- Email: luatsu.nguyenvanvu@gmail.com  
	1118/QĐ-STP ngày 02/02/2018

	70
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1978
	1005/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 17/4/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 502 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: 0913 464 999

- Email: tuanquantaivien@gmail.com  
	2709/QĐ-STP ngày 22/3/2018

	71
	Nguyễn Hồ Zdu
	1976
	1192/TP/QTV-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày 11/12/2017
	- Địa chỉ giao dịch: 116B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số ĐT: (028) 68949509
- Email: zdunh.legal@outlook.com  
	3118/QĐ-STP ngày 04/4/2018


